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Kính gửi Quý đối tác và khách hàng,

HOA BINH INDUSTRIAL JSC ra đời từ một niềm tin giản dị: doanh nghiệp Việt Nam 

xứng đáng được tiếp cận thiết bị công nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế - đi kèm dịch vụ 

kỹ thuật tận tâm và am hiểu thực tế vận hành tại địa phương.

Từ năm 2019 đến nay, chúng tôi đã đồng hành cùng hàng trăm nhà máy, khu công nghiệp và 

công trình dân sinh trên cả nước - không chỉ cung cấp thiết bị, mà còn tham gia trực tiếp vào 

quá trình tư vấn thiết kế, lựa chọn thông số kỹ thuật và vận hành thử hệ thống.

Bảy năm là hành trình của những công trình đã hoàn thành, những bài toán kỹ thuật được giải quyết 

và những mối quan hệ đối tác được xây dựng trên nền tảng chuyên nghiệp, minh bạch. Chúng tôi 

không đơn thuần bán sản phẩm - chúng tôi cùng khách hàng tìm ra giải pháp đúng nhất cho hệ 

thống của họ.

Hồ sơ năng lực này là lời giới thiệu ngắn gọn về những gì HOA BINH INDUSTRIAL JSC có thể 

làm cho dự án của Quý vị. Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và tư 

vấn - hoàn toàn miễn phí và không ràng buộc.

Trân trọng kính chào,

NGUYỄN VĂN NAM

Tổng Giám Đốc – Công ty cổ phần công nghiệp Hòa Bình, HOA BINH 

INDUSTRIAL JSC"

Thư Ngỏ
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Mục lục
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Hòa Bình Industrial JSC (HBI) là đơn vị chuyên phân phối và cung cấp giải pháp thiết bị công nghiệp tại Việt Nam, được 

thành lập năm 2019 tại Việt Nam. Trải qua gần 7 năm hoạt động liên tục, HBI đã xây dựng được nền tảng vững chắc 

trong lĩnh vực bơm hóa chất, bơm định lượng, bơm màng, bơm chìm nước thải và các thiết bị hỗ trợ hệ thống xử lý 

nước - phục vụ đa dạng ngành nghề từ xử lý nước thải, mạ điện, hóa chất đến thực phẩm và hạ tầng khu công 

nghiệp.

HBI không chỉ là đại lý phân phối - chúng tôi là đội ngũ kỹ thuật đồng hành cùng khách hàng từ giai đoạn khảo 

sát, tư vấn lựa chọn thiết bị, đến lắp đặt, vận hành thử và bảo trì dài hạn. Toàn bộ sản phẩm được nhập khẩu 

trực tiếp từ nhà sản xuất hoặc đại lý ủy quyền chính thức, có đầy đủ CO/CQ và catalogue kỹ thuật gốc.

● Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HOÀ BÌNH VIỆT NAM

● Tên tiếng Anh: HOA BINH VIETNAM INDUSTRIAL JOINT STOCK COMPANY

● Tên viết tắt: HOA BINH VN JSC  /  HBI

● Mã số doanh nghiệp: 5400508527

● Địa chỉ trụ sở: Thôn Đồng Sương, Xã Liên Sơn, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

● Địa chỉ văn phòng giao dịch: Số 91 Nguyễn Xiển, Phường Khương Đình, Hà Nội, Việt Nam

● Điện thoại: +84 966 099 928  |  +84 836 368 333

● Email: info@hoabinhindustrial.vn

● Website: www.hoabinhindustrial.vn

● Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)

● Người đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN NAM - Giám đốc

● Ngày thành lập: 27 tháng 06 năm 2019

● Loại hình Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần ngoài Nhà nước

● Phạm vi hoạt động: Toàn quốc - Kho hàng tại Hà Nội

Giới thiệu về công ty
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Trở thành đối tác kỹ thuật & được tin cậy hàng đầu trong lĩnh vực bơm hóa chất và 

thiết bị xử lý nước tại Việt Nam - gắn kết lâu dài với từng khách hàng trên nền tảng 

chuyên môn và trách nhiệm.

TẦM NHÌN

Trở thành đối tác kỹ thuật & được tin cậy hàng đầu trong lĩnh vực bơm hóa chất và thiết bị xử 

lý nước tại Việt Nam - gắn kết lâu dài với từng khách hàng trên nền tảng chuyên môn và trách 

nhiệm.

SỨ MỆNH

Thành lập
năm 2019

Gần 7 năm
kinh nghiệm

300+ doanh nghiệp
và dự án 

100+ khách hàng 
hợp tác

Hỗ trợ
kỹ thuật 24/7

Phạm vi hoạt động
toàn quốc

10+ thương hiệu
quốc tế uy tín

MỘT SỐ CHỈ SỐ NỔI BẬT
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Sơ đồ tổ chức 

ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

GIÁM ĐỐC

PHÒNG KINH DOANH,
MUA HÀNG

PHÒNG KỸ THUẬT &
DỊCH VỤ

PHÒNG KẾ TOÁN
TÀI VỤ

PHÒNG TỔ CHỨC
HÀNH CHÍNH

PHÒNG
MARKETING
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Lĩnh vực kinh doanh 

Phân phối thiết bị công nghiệp: bơm hóa chất, 
bơm định lượng, bơm màng AODD, bơm chìm 
nước thải, máy khuấy công nghiệp, máy thổi khí

Tư vấn kỹ thuật & thiết kế giải pháp hệ 
thống xử lý nước, xử lý nước thải, hệ 
thống bơm hóa chất công nghiệp

Lắp đặt, vận hành thử và bảo trì hệ thống 
thiết bị công nghiệp

Xuất nhập khẩu thiết bị, máy móc và phụ 
kiện công nghiệp

CÁC NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH (TRÍCH YẾU)

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HOÀ BÌNH VIỆT NAM HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC LĨNH VỰC CHÍNH SAU:

4659

4679

3320

4222

4329

2592

8299

7491

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Bán buôn hóa chất, chất dẻo dạng nguyên sinh; bán buôn cao su

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

Xây dựng công trình cấp, thoát nước

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

Hoạt động môi giới và tiếp thị bằng sáng chế
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Năng lực kinh nghiệm

8+
năm 

Phân phối & tư vấn thiết bị
bơm hóa chất, bơm định lượng

8+
năm 

Tư vấn hệ thống xử lý nước,
xử lý nước thải công nghiệp

6+
năm 

Hỗ trợ hồ sơ kỹ thuật,
đấu thầu thiết bị công nghiệp

7+
năm 

Xuất nhập khẩu máy móc,
thiết bị kỹ thuật công nghiệp

6+
năm 

Lắp đặt, vận hành thử và
bảo trì thiết bị công nghiệp
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Năng lực tài chính

A. TÓM TẮT TÀI SẢN & NGUỒN VỐN
Tóm tắt tình hình tài sản và nguồn vốn trên cơ sở Báo cáo tài chính trong vòng 03 năm gần nhất (2023 - 2024 - 2025):

CHỈ TIÊU

Tổng tài sản (đồng)

- Tài sản ngắn hạn

- Tài sản dài hạn

Tổng nợ phải trả (đồng)

- Nợ ngắn hạn

- Nợ dài hạn

Nguồn vốn chủ sở hữu (đồng)

- Vốn điều lệ

Lợi nhuận trước thuế (đồng)

Lợi nhuận sau thuế (đồng)

NĂM 2023

15.234.567.890

12.456.789.012

2.777.778.878

7.123.456.780

5.234.567.890

1.888.888.890

10.000.000.000

10.000.000.000

378.456.210

302.764.968

NĂM 2024

18.732.456.120

15.234.678.901

3.497.777.219

9.456.789.234

7.012.345.678

2.444.443.556

10.000.000.000

10.000.000.000

512.789.034

410.231.227

NĂM 2025

25.678.901.234

20.678.901.234

5.000.000.000

13.234.567.890

9.456.789.012

3.777.778.878

10.000.000.000

10.000.000.000

867.890.123

694.312.098

B. DOANH THU 03 NĂM GẦN NHẤT (2023 - 2025)
Tổng doanh thu lũy kế 3 năm: 63.148.145.914 đồng  (Sáu mươi ba tỷ 

một trăm bốn mươi tám triệu đồng)

Tốc độ tăng trưởng doanh thu: ~62%/năm trung bình trong giai đoạn 

2023 - 2025
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Tại sao chọn HBI

Toàn bộ sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ 

nhà sản xuất hoặc nhà phân phối ủy quyền 

chính thức. Mỗi lô hàng có đầy đủ chứng từ 

CO, CQ và catalogue kỹ thuật gốc. Khách hàng 

có thể đối chiếu, tra cứu xuất xứ bất kỳ lúc nào.

Đội ngũ kỹ sư HBI đọc bản vẽ, phân tích thông số 

hệ thống và tư vấn lựa chọn thiết bị phù hợp với 

điều kiện vận hành thực tế – hoàn toàn miễn phí, 

không ràng buộc mua hàng.

TIẾN ĐỘ & CAM KẾT ĐÁNG TIN
Hàng có sẵn tại kho Hà Nội, báo giá trong 4–8 

giờ làm việc, giao hàng đúng lịch cam kết. Đối 

với dự án đấu thầu, HBI hỗ trợ đầy đủ hồ sơ kỹ 

thuật, catalogue và thư bảo lãnh từ nhà sản 

xuất.

HẬU MÃI & BẢO TRÌ DÀI HẠN
Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. Đội kỹ 

thuật hỗ trợ lắp đặt, vận hành thử, bảo dưỡng 

định kỳ và xử lý sự cố 24/7 – không để hệ thống 

của khách hàng ngừng hoạt động vì thiếu hỗ trợ 

kỹ thuật.

HÀNG CHÍNH HÃNG
NGUỒN GỐC MINH BẠCH

TƯ VẤN KỸ THUẬT
THỰC CHẤT

www.hoabinhindustrial.vn10



www.hoabinhindustrial.vn 11

Danh mục sản phẩm / Bơm hóa chất

Bơm Hóa Chất Chìm Thùng Phuy FTI DB Series

Chemical Drum Pump – Submersible

Thương hiệu: Finish Thompson (FTI) · Xuất xứ: Mỹ 

Ứng dụng: Mạ điện, xử lý nước, hóa chất ăn mòn - bơm trực tiếp 

vào thùng phuy

Bơm Hóa Chất Tự Mồi FTI SP Series

Self-Priming Chemical Pump

Thương hiệu: Finish Thompson (FTI) · Xuất xứ:  Mỹ

Ứng dụng: Chuyển hóa chất linh hoạt, không cần mồi nước

Bơm Hóa Chất Từ Tính Nation Pump UVP

Magnetic Drive Chemical Pump

Thương hiệu: Nation Pump · Xuất xứ:  Đài Loan

Ứng dụng: Axit, kiềm, dung môi, xử lý bề mặt, mạ điện - không rò 

rỉ trục

Bơm Hóa Chất Sanso PMD / PH Series

Chemical Pump – Magnetic Drive

Thương hiệu: Sanso · Xuất xứ: Nhật Bản

Ứng dụng: Bán dẫn, dược phẩm, hóa chất tinh khiết - tiêu chuẩn 

cao

Bơm Hóa Chất Trục Đứng Kuobao KD

Vertical Chemical Pump

Thương hiệu: Kuobao / Guobao ·Xuất xứ: Đài Loan

Ứng dụng: Axit, kiềm, mạ điện - lắp thẳng vào bể chứa

Bơm Hóa Chất Tự Mồi Meibao (FRPP)

Self-Priming Chemical Pump

Thương hiệu: Meibao · Xuất xứ: Trung Quốc

Ứng dụng: Thu gom hóa chất, nước thải ăn mòn - tích hợp bảo vệ 

chạy khô
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Danh mục sản phẩm / Bơm hóa chất

Bơm Hóa Chất IHF - Lưu Lượng Lớn

Large-Flow Chemical Centrifugal Pump

Thương hiệu: IHF · Xuất xứ: Trung Quốc

Ứng dụng: Axit mạnh, kiềm đặc, dệt nhuộm, mạ điện công suất 

lớn

Bơm Hóa Chất Từ Tính Iwaki MD Serie - Magnetic Drive Chemical 

Pump

Thương hiệu: Iwaki · Xuất xứ: Nhật Bản 

Ứng dụng: Bán dẫn, dược phẩm, hóa chất siêu tinh khiết, không rò rỉ 

trục từ tính

Bơm Hóa Chất Từ Tính Pan World NH Series - Magnetic Drive 

Pump – Seal-less

Thương hiệu: Pan World · Xuất xứ: Nhật Bản

Ứng dụng: Axit HF, HCl, NaOH, hóa chất tinh khiết, mạ điện

Bơm Hóa Chất Argal TMR / TMP Series - Chemical Centrifugal Pump – Italy

Thương hiệu: Argal · Xuất xứ: Ý

Ứng dụng: Axit sulfuric, HNO3 · NaOH · mạ điện · XLNT · tiêu chuẩn ATEX CE

Bơm Hóa Chất Chống Mài Mòn UHB-ZK Slurry - Corrosion-Resistant Slurry Pump

Thương hiệu: UHB-ZK · Xuất xứ: Trung Quốc

Ứng dụng: Bùn hóa chất · khai khoáng · nước thải có cặn mài mòn
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Danh mục sản phẩm / Bơm định lượng hóa chất 

Bơm Định Lượng OBL Series M / ML / DL Dosing Metering 

Pump - Piston / Diaphragm

Thương hiệu: OBL (ALFA Valvole)· Xuất xứ: Ý

Ứng dụng: Châm Cl₂, NaOCl, polymer, chống cáu cặn - xử lý nước 

cấp & thải

Bơm Định Lượng Milton Roy - Serie EZ / LB / LD Electronic 

Metering Pump

Thương hiệu: Milton Roy · Xuất xứ:  Mỹ/Pháp 

Ứng dụng: Dầu khí, hóa chất công nghiệp, xử lý nước cấp quy mô 

lớn - áp cao

Bơm Định Lượng Doseuro Series A Metering Pump - 

Membrane / Piston

Thương hiệu: Doseuro · Xuất xứ:  Ý

Ứng dụng: Hóa chất công nghiệp, xử lý nước thải - đa dạng 

model

Bơm Định Lượng Blue White Flex-Pro / C-Flex Peristaltic 

Dosing Pump

Thương hiệu: Blue White · Xuất xứ: Mỹ

Ứng dụng: Hồ bơi, xử lý nước sinh hoạt, thực phẩm, thủy sản - ít 

bảo dưỡng

Bơm Định Lượng Injecta Metering Pump

Thương hiệu: Injecta · Xuất xứ:  Ý

Ứng dụng: Xử lý nước, thủy sản, hóa chất nhẹ - nhỏ gọn, giá 

hợp lý

Bơm Định Lượng Hanna - pH Dosing Pump

Thương hiệu: Hanna Instruments· Xuất xứ:  Ý

Ứng dụng: Kiểm soát pH, châm axit/kiềm - tích hợp cảm biến đo 

pH
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Danh mục sản phẩm / Bơm màng khí nén AODD 

Bơm Màng Khí Nén ARO - Ingersoll Rand (1/2" - 3") 

Air-Operated Double Diaphragm Pump

Thương hiệu: ARO / Ingersoll Rand · Xuất xứ: Mỹ 

Ứng dụng: Hóa chất ăn mòn, sơn, dầu, khai khoáng - an toàn môi 

trường nổ

Bơm Màng Khí Nén Sandpiper S05 - S3 Air-Operated Double 

Diaphragm Pump

Thương hiệu: Sandpiper (Warren Rupp) · Xuất xứ: Mỹ 

Ứng dụng: Bùn, khai khoáng, hóa chất ăn mòn, chất có hạt rắn - 

áp cao

Bơm Màng Khí Nén Graco Husky 205 / 307 Air-Operated 

Diaphragm Pump

Thương hiệu: Graco / Husky · Xuất xứ: Mỹ 

Ứng dụng: Sơn, keo dán, nhựa lỏng, hóa chất nhẹ - lưu lượng 

nhỏ-vừa

Bơm Màng Khí Nén QBY-50 (PP / Teflon) Air-Operated 

Diaphragm Pump

Thương hiệu: JinWang / Shanghai Benk · Xuất xứ: Trung Quốc 

Ứng dụng: Hóa chất, nước thải nhẹ, chất rắn ≤8mm - lựa chọn 

kinh tế

Bơm Màng Khí Nén TDS – Taiwan Air-Operated Double 

Diaphragm Pump

Thương hiệu: TDS · Xuất xứ: Đài Loan - Vật liệu: PP / Nhôm / SS316

Ứng dụng: Hóa chất · nước thải · sơn · dầu · giá phổ thông Đài 

Loan

Bơm Màng AODD Finish Thompson FTI Series  AODD Pump – 

PVDF / Teflon High-Chemical

Thương hiệu: Finish Thompson (FTI) - Xuất xứ: Mỹ

Ứng dụng: HF · HCl · dung môi · hóa chất ăn mòn mạnh nhất



Danh mục sản phẩm / Bơm chìm nước thải
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Bơm Chìm Nước Thải APP Series D / DL / DML Submersible Sewage Pump

Thương hiệu: APP · Xuất xứ: Đài Loan 

Ứng dụng: Nước thải sinh hoạt, công nghiệp, nước mưa - cánh cắt rác

Bơm Chìm Nước Thải Ebara DVS / DSK Series Submersible Sewage Pump

Thương hiệu: Ebara · Xuất xứ: Nhật Bản 

Ứng dụng: Nước thải dân dụng & công nghiệp - độ bền Nhật, tiêu chuẩn cao

Bơm Chìm Nước Thải Evergush EA / EF / EFD Submersible 

Pump

Thương hiệu: Evergush · Xuất xứ: Đài Loan 

Ứng dụng: Thoát nước mưa, nước thải sinh hoạt, thi công 

xây dựng

Bơm Chìm Nước Thải Pentax DG / DP / DMT Series 

-Submersible Sewage Pump – Italy

Thương hiệu: Pentax · Xuất xứ: Ý 

Ứng dụng: Nước thải dân dụng nhẹ · tòa nhà · hộ gia đình · tiêu 

chuẩn CE

Bơm Chìm Nước Thải Tsurumi HS / KRS Series - Submersible 

Pump – Japan

Thương hiệu: Tsurumi · Xuất xứ: Nhật Bản

Ứng dụng: Nước thải xây dựng · hầm lò · nước bùn nhẹ · bền 

Nhật



www.hoabinhindustrial.vn16

Danh mục sản phẩm / Máy khuấy & Thiết bị khí 

Máy Khuấy Công Nghiệp Chìm / Cạn – Inox 3 Industrial Submersible / Dry Agitator

Xuất xứ: Trung Quốc - Vật liệu: Trục + Cánh khuấy Inox 304 · Công suất: 0.4–0.75 kW / 380V

Tốc độ: 58–100 rpm (điều chỉnh được) · Lưu lượng: 4.5 m³/phút

Ứng dụng: Khuấy trộn bể xử lý nước thải · bồn pha chế hóa chất · bể phản ứng

Máy Thổi Khí Root Blower LongTech LT-065 - Roots-Type Air Blower

Thương hiệu: LongTech (Grand) · Xuất xứ: Đài Loan / Việt Nam

Động cơ: Teco 4.0 kW / 380V / IP55 · Lưu lượng: 2.45 m³/phút · Cột áp: 5 m

Bộ phụ kiện: giảm thanh đầu hút/đẩy · van an toàn · đồng hồ áp · khớp nối mềm

Ứng dụng: Sục khí bể sinh học XLNT · nuôi trồng thủy sản · cấp khí công nghiệp

Máy Khuấy Cạn Tốc Độ Chậm – Reducer Motor Inox 304 - 

Slow-Speed Gear Reducer Agitator

Xuất xứ: Trung Quốc - Vật liệu: Trục + cánh Inox 304

Công suất: 0.37–2.2 kW / 380V

Tốc độ: 20–100 rpm · Tỷ số truyền: 1/10–1/30

Ứng dụng: Bể keo tụ · pha hóa chất · bể phản ứng · bể oxy hóa

Máy Thổi Khí Dargang DC Series – Side Channel Blower - 

Regeneration Side Channel Air Blower

Thương hiệu: Dargang · Xuất xứ: Đài Loan

Công suất: 0.75–15 kW / 380V · Lưu lượng: 0.5–10 m³/phút · Cột áp: 

1–5 m

Ứng dụng: Sục khí bể sinh học XLNT · ít rung ít ồn hơn Root Blower

MÁY SỤC KHÍ CHÌM EVERGUSH EAFJ - Regeneration Blower – 

Aquaculture

Thương hiệu: Evergush · Xuất xứ: Đài Loan

Công suất: 0.75–7.5 kW / 380V · Lưu lượng: 0.5–8 m³/phút · Cột áp: 1–4 m

Ứng dụng: Nuôi trồng thủy sản · bể cá · xử lý nước nhẹ · không 

dầu sạch
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Danh mục sản phẩm / Danh mục vật tư phụ

Phao báo mức nước Mac (Ý)

Bảo vệ bơm khô, điều khiển mức nước DSK01

Khớp nối nhanh bơm chìm

Bảo vệ bơm khô, điều khiển mức nước DSK03

Lưu lượng kế LZS

Van uPVC Tiền Phong (Việt Nam)

Bơm Thùng Phuy Hóa Chất (Điện - Khí Nén - Pin)

Thay thế màng, van, đầu bơm

Đĩa phân phối khí (Jaeger – Đức)

Vật tư phụ Thay thế màng, bi van, thân bơm



Thép Hình Chữ U – Channel Section (U50–U400) Channel Steel – C-Section

Xuất xứ: Nga, Mỹ, Nhật Bản, Việt Nam, Trung Quốc - Tiêu chuẩn: JIS, Q, KS, TCVN, EN

Thông số: H × B × d (mm) · Chiều dài: 6–12 m

Bản vẽ kỹ thuật: Mặt cắt chữ U – ký hiệu H (chiều cao), B (chiều rộng cánh), d (chiều dày bụng), W (kg/m)

Ứng dụng: Kết cấu khung thép · xà gồ · máng cáp · tủ điện · bệ máy
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Danh mục sản phẩm / Danh mục thép tấm

Thép Hình Chữ H Đúc – H-beam Steel (H100–H400) - H-Section Structural Steel

Xuất xứ:  Nga, Mỹ, Nhật Bản, Việt Nam, Trung Quốc - Tiêu chuẩn: JIS, Q, KS, TCVN, EN

Thông số: H × B × t1 (thân) × t2 (cánh) mm · Chiều dài: 6–12 m

Bản vẽ kỹ thuật: Mặt cắt chữ H – ký hiệu H, B, T1, T2, L, W

 Ứng dụng: Cột dầm chịu lực · kết cấu thép công trình công nghiệp

Thép Hình Chữ I Đúc – I-beam Steel (I100–I900) -  I-Section Steel – Standard Rolled

Xuất xứ: Nga, Mỹ, Nhật Bản, Việt Nam, Trung Quốc - Tiêu chuẩn: JIS, Q, KS, TCVN, EN

Thông số: H × B × d (thân) × t1 (cánh) mm · Chiều dài: 6–12 m

Bản vẽ kỹ thuật: Mặt cắt chữ I – ký hiệu H, B, D, R, T1

Ứng dụng: Cầu trục · xà gồ hạng nặng · kết cấu thép công nghiệp"
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Danh mục sản phẩm / Danh mục thép tấm

Thép Hình Góc V / L – V,L-Shaped Steel (V30×30 – V63×63) - Angle Steel Bar

Xuất xứ: Nga, Mỹ, Nhật Bản, Việt Nam, Trung Quốc - Tiêu chuẩn: JIS, Q, KS, TCVN, EN

Thông số: A × A × t (mm) · A: chiều rộng cánh · t: chiều dày · R: bán kính lượn trong · Chiều dài: 6 m

Bản vẽ kỹ thuật: Mặt cắt góc V/L – ký hiệu A, T, R, L, W

Ứng dụng: Thanh giằng · khung kệ · bệ máy · mố đỡ kết cấu

Thép Tấm Phẳng SS400 (3–50mm) – Plate Steel - Structural Steel Plate

Xuất xứ: Nga, Mỹ, Nhật Bản, Việt Nam, Trung Quốc - Tiêu chuẩn: JIS, Q, KS, TCVN, EN

Kích thước: Rộng 1250/1500/2000mm × Dài 6000mm · Độ dày: 3–50mm

Dung sai: Rộng ±2mm · Dài ±0.02–0.3mm

Ứng dụng: Bản mã · sàn thép · đế bệ máy · chế tạo cơ khí

Thép Tấm Chống Trượt / Nhám (3–10mm) – Chequered Plate - Anti-Slip Diamond Plate

Xuất xứ: Nga, Mỹ, Nhật Bản, Việt Nam, Trung Quốc - Tiêu chuẩn: JIS, Q, KS, TCVN, EN

Kích thước: Rộng 1250/1500/2000mm × Dài 6000mm · Độ dày: 3–10mm · Có gân nổi chống trượt

Ứng dụng: Sàn thao tác · cầu thang · lối đi công nghiệp
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Thanh U Dập Đột Lỗ – Perforated Channel Section (UDL 30–100) - Thanh V Dập Đột Lỗ – Perforated 

Angle Bar (VDL 30–50)

Vật liệu: Thép mạ kẽm nhúng nóng (Hot Dip Galvanized Steel)

Thông số Thanh U: A×B×t (mm) · A=30–100mm · B=20–50mm · t=2–5mm · L=3–6m

Thông số Thanh V: A=B=30–50mm · t=3–5mm · L=3–6m

Bản vẽ kỹ thuật: Mặt cắt chữ U và góc V – ký hiệu A, B, t, L

Ứng dụng: Đỡ ống · máng cáp · hệ thống MEP · giá đỡ kết cấu phụ

Danh mục sản phẩm / Danh mục thép tấm

Thanh Chống Đa Năng Unistrut – Có & Không Đục Lỗ (UKL 41×41 / 41×21) - Unistrut Channel – Solid & Slotted

Vật liệu: Thép / Mạ kẽm nhúng nóng / Mạ điện phân / Inox

Thông số: A=41mm · B=41mm hoặc 21mm · t=1.5–3.0mm · L=3000–6000mm - Lỗ slot (dạng đục lỗ): 14×28mm

Bản vẽ kỹ thuật: Mặt cắt C-section – ký hiệu A, B, t, L

Ứng dụng: Hệ thống đỡ ống · cáp điện · MEP trong nhà máy · KCN

Thanh Ren & Phụ Kiện Treo Đỡ – Galvanized / Inox 304 - Thread Rod & Accessories DIN Standard

Thương hiệu: PDT Trading JSC · Xuất xứ: Việt Nam / Nhập khẩu

Gồm: Thanh ren mạ kẽm M6–M27 · Thanh ren Inox 304 M6–M20 · Nở rút NRM6–18

Nở đóng bê tông NDM6–16 · Hộp nối HNTM8–12 · Nối lục giác NRM6–24 · Bịt PVC

Tiêu chuẩn: DIN · Vật liệu: CT3 mạ kẽm / Inox 304/201

Ứng dụng: Treo ống · bu lông kết cấu · hệ thống MEP tổng thể"
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Thương hiệu đối tác phân phối
HBI là đại lý và đối tác phân phối của các thương hiệu công nghiệp hàng đầu thế giới:

Thương hiệu

FINISH THOMPSON (FTI)

ARO / INGERSOLL RAND

OBL (ALFA VALVOLE)

MILTON ROY

EBARA

SANDPIPER

SANSO

DOSEURO

BLUE WHITE

APP / EVERGUSH

Xuất xứ

Hoa Kỳ

Hoa Kỳ

Ý

Mỹ / Pháp

Nhật Bản

Hoa Kỳ

Nhật Bản

Ý

Hoa Kỳ

Đài Loan

Lĩnh vực & Thế mạnh

Bơm hóa chất chìm & tự mồi - chuyên PP/PVDF cho môi trường ăn mòn. Tiêu chuẩn hàng đầu Bắc Mỹ.

Tiêu chuẩn ngành bơm màng khí nén AODD - độ tin cậy tối cao, an toàn cháy nổ.

Bơm định lượng piston/màng - độ chính xác và độ bền hàng đầu Châu Âu. Phổ biến trong XLNT.

Bơm định lượng hàng đầu thế giới - áp cao, điều chỉnh điện tử. Tiêu chuẩn dầu khí & hóa chất.

Bơm chìm nước thải & bơm ly tâm - Top 10 thương hiệu bơm toàn cầu. Độ bền vượt trội.

Bơm màng AODD chịu mài mòn - khai khoáng, bùn hóa chất áp cao.

Bơm hóa chất từ tính - phân khúc cao cấp, bán dẫn & dược phẩm.

Bơm định lượng đa dạng model - phổ biến trong XLNT công nghiệp.

Bơm định lượng peristaltic - hồ bơi, thực phẩm, thủy sản.

Bơm chìm nước thải - giá cạnh tranh, phổ biến tại Việt Nam.
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Dự án tiêu biểu

STT TÊN KH / ĐỐI TÁC NỘI DUNG CÔNG TRÌNH GIÁ TRỊ HỢP 
ĐỒNG ĐỊA ĐIỂM / NĂM

01 CTCP Xây dựng & Cơ khí DELTA E&C
Cung cấp vật tư, thi công lắp đặt hệ thống điện, cấp 
thoát nước và xử lý khí thải tại JOCHU Hà Nam giai 

đoạn 2
7.863.456.500 Hà Nam, 2025

02 CTCP Xây dựng & Cơ khí DELTA E&C Cung cấp vật tư, thiết bị và thi công lắp đặt hệ thống 
xử lý nước thải tại JOCHU Hà Nam 5.478.200.000 Hà Nam, 2025

03 Cty TNHH SUNGDO ENG VIETNAM Hệ thống xử lý khí thải công suất 6.000 m³/h tại KCN 
Sạch, Ân Thi, Hưng Yên 4.247.688.760 Hưng Yên, 2024

04 CTCP Tân Phát HN
Hệ thống xử lý khí thải bể Axit, bể mạ & hệ thống 

XLNT sinh hoạt 15 m³/ngày tại CCN Yên Lệnh, Ninh 
Bình

3.192.355.300 Ninh Bình, 2024

05 CTCP Tập đoàn Công nghiệp Việt Trọn gói cung cấp & lắp đặt hệ thống lọc bụi tại KCN 
Khai Quang, Vĩnh Phúc 2.763.845.000 Vĩnh Phúc, 2025

06 Cty TNHH TAIE Cung cấp & lắp đặt trạm XLNT 300 m³/ngày tại KCN 
Thăng Long, Vĩnh Phúc (Nhà máy UTI VINA F4C2) 6.134.750.200 Vĩnh Phúc, 2026

07 Cty TNHH TAIE Cung cấp & lắp đặt trạm XLNT 50 m³/ngày tại KCN Bá 
Thiện - Nhà máy Mỹ phẩm Prince Frog 2.358.600.000 Vĩnh Phúc, 2025

08 Cty TNHH GEC Thiết kế, thi công XLNT công suất 5 m³/h tại KCN 
Châu Đức, TP. Hồ Chí Minh 2.906.403.000 HCM, 2025

09 Cty TNHH SX & TM Gia Lộc Cải tạo trạm xử lý nước thải 40 m³/ngày tại Gia Lộc, 
Hải Dương 1.967.252.200 Hải Dương, 2024

10 CTCP Khai khoáng Miền Núi Hệ thống XLNT 5 m³/ngày cho dự án khai thác đá vôi 
tại mỏ Núi Chuông, Thái Nguyên 1.574.834.000 Thái Nguyên, 2023
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Quy trình làm việc & cam kết dịch vụ

BƯỚC CÔNG VIỆC MÔ TẢ

BƯỚC 1 TIẾP NHẬN & KHẢO SÁT Tiếp nhận thông số kỹ thuật, sơ đồ hệ thống hoặc khảo sát thực địa để hiểu đúng yêu cầu 
của dự án. Không giới hạn quy mô - từ thiết bị đơn lẻ đến hệ thống phức tạp.

BƯỚC 2 TƯ VẤN & BÁO GIÁ Phân tích thông số, đề xuất thiết bị phù hợp, lập hồ sơ báo giá chi tiết kèm thông số kỹ thuật 
đầy đủ. Thời gian phản hồi: 4-8 giờ làm việc.

BƯỚC 3 XÁC NHẬN & CHUẨN BỊ HỒ SƠ Xác nhận đơn hàng, cung cấp đầy đủ hồ sơ kỹ thuật, CO/CQ, catalogue gốc và thư ủy quyền/
bảo lãnh từ nhà sản xuất phục vụ đấu thầu.

BƯỚC 4 GIAO HÀNG & VẬN HÀNH THỬ Giao hàng đúng lịch cam kết. Hỗ trợ lắp đặt và vận hành thử tại hiện trường theo yêu cầu. 
Kho hàng tại Hà Nội - giao toàn quốc.

BƯỚC 5 BẢO HÀNH & HẬU MÃI DÀI HẠN Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. Hỗ trợ bảo trì định kỳ và xử lý sự cố kỹ thuật 24/7 
trong suốt vòng đời thiết bị.

Báo giá trong 4-8 giờ làm việc

Tư vấn kỹ thuật miễn phí - không ràng buộc mua hàng

Hàng chính hãng 100% - đầy đủ CO/CQ/catalogue gốc

Hỗ trợ hồ sơ đấu thầu đầy đủ theo yêu cầu

Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

Đội kỹ thuật on-call 24/7

Giao hàng toàn quốc - có kho sẵn hàng tại Hà Nội



GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP & THƯƠNG MẠI TOÀN DIỆN
Add: Số 91 Nguyễn Xiển, Phường Khương Đình, Hà Nội, Việt Nam

Tel: +84 966 099 928

Email: info@hoabinhindustrial.vn

Website: www.hoabinhindustrial.vn


